
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 213628 Nguyễn Huỳnh Anh 24/01/2003 An Giang DH21QTS02

2 2111080 Nguyễn Thị Tú Anh 21/12/2003 0 DH21DUO03

3 211077 Trần Tuấn Anh 07/01/2003 An Giang DH21QTK03

4 2110456 Trang Thị Lan Anh 02/01/2003 Vĩnh Long DH21DUO03

5 219931 Nguyễn Phúc Diểm 27/10/2003 Cà Mau DH21TCN02

6 2110947 Huỳnh Hoàng Duy 08/04/2003 Cần Thơ DH21OTO05

7 237031 Nguyễn Cẩm Giang 16/03/2005 Cần Thơ DH23NNA03

8 212821 Ngô Chí Hào 27/05/2003 Đồng Tháp DH21OTO07

9 212972 Phan Trung Hiếu 30/09/2003 Hậu Giang DH21OTO07

10 213069 Huỳnh Văn Huy 11/11/2003 Cần Thơ DH21OTO07

11 211564 Lê Hoàng Huy 09/08/2003 Hậu Giang DH21OTO02

12 213017 Phạm Gia Huy 29/05/2003 Kiên Giang DH21OTO07

13 2110447 Hà Thị Ngọc Huỳnh 16/08/2002 An Giang DH21TCN02

14 236181 Huỳnh Như Huỳnh 31/03/2005 Cà Mau DH23NNA03

15 219324 Nguyễn Anh Kiệt 12/07/2003 An Giang DH21CKD01

16 202905 Trần Anh Kiệt 11/03/2002 Kiên Giang DH21QTS02

17 2110660 Nguyễn Thị Nhựt Linh 01/08/2003 Cà Mau DH21LUA02

18 214083 Võ Hải Linh 12/01/2003 An Giang DH21QTN01

19 210751 Trần Lê Yến Loan 15/09/2003 Tiền Giang DH21QTK03

20 214317 Lữ Hiếu Nghĩa 28/02/2003 Cà Mau DH21OTO07

21 212938 Nguyễn Mai Nguyễn 27/07/2003 Đồng Tháp DH21OTO07

22 212935 Trương Trọng Nguyễn 09/05/2003 Bạc Liêu DH21OTO07

23 210278 Trương Đào Nhiên 21/11/2003 Cà Mau DH21XET01
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24 213566 Phan Thị Yến Như 11/04/2003 An Giang DH21QTS02

25 237754 Trương Minh Nhựt 21/12/2005 Cà Mau DH23NNA04

26 210927 Tạ Vũ Phương 03/02/2003 Cà Mau DH21OTO02

27 219873 Trầm Nam Phương 12/06/2003 An Giang DH21TCN02

28 2110099 Trần Phú Quân 03/03/2003 Kiên Giang DH21YKH06

29 212850 Lê Nhật Quang 18/02/2003 Cà Mau DH21OTO07

30 219948 Vũ Hồ Thiên Sơn 23/09/2003 Hậu Giang DH21YKH06

31 211635 Tạ Thanh Tân 19/11/2003 Bạc Liêu DH21QTK05

32 235971 Trần Đức Thiện 17/07/2005 Đồng Tháp DH23NNA03

33 2110056 Nguyễn Triệu Xuân Tiên 14/10/2003 An Giang DH21DUO03

34 214365 Võ Minh Toàn 18/09/2003 Bạc Liêu DH21OTO08

35 211074 Lê Hữu Tới 24/08/2003 An Giang DH21XET01

36 236689 Phạm Kiều Trân 20/03/2005 Hậu Giang DH23NNA03

37 212851 Đặng Quốc Trạng 03/06/2003 Bạc Liêu DH21OTO07

38 2110145 Đinh Kiều Khả Tú 10/05/2003 Bến Tre DH21XET04

39 214470 Lê Tiến Tỷ 01/01/2003 Cà Mau DH21OTO06

40 237097 Lâm Kim Uyên 16/05/2005 Cà Mau DH23NNA03

41 236895 Mã Khánh Vinh 15/11/2005 Cà Mau DH23NNA03

42 236096 Trần Quang Vinh 30/06/2005 Kiên Giang DH23NNA03

43 236029 Lê Thị Thùy Vy 04/07/2004 Vĩnh Long DH23NNA03

44 236141 Lê Thụy Tường Vy 11/10/2005 Cà Mau DH23NNA03
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